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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
- Mạch Chất và sự biến đổi:   
+ Bài 2. Nguyên tử
+ Bài 3. Nguyên tố
- Mạch Năng lượng và sự biến đổi: 
+ Bài 8: Tốc độ chuyển động 
- Mạch Vật sống: 
+ Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
+ Bài 22. Quang hợp ở thực vật
+ Bài 23. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
+ Bài 24. Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh
+ Bài 25. Hô hấp tế bào
+ Bài 26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Sử dụng ngôn ngữ khoa học tự nhiên, giải thích các vấn đề thực tế có liện quan. 
3. Phẩm chất 
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:  70% trắc nghiệm : 30% tự luận 








III. MA TRẬN ĐỀ 
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
	Trắc nghiệm trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
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	Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị….
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	Tổng lệnh hỏi
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	Mạch 1: Năng lượng và sự biến đổi
	Nhận thức tự nhiên
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	Tìm hiểu tự nhiên
	
	
	
	
	II.2c
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III.2b
	
	
	
	
	04
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	IV.2
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	01
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	Mạch 2: Chất và sự biến đổi
	Nhận thức tự nhiên
	I.9
I.10
	
	
	II.1a
II.1b
	
	
	
	
	
	
	
	
	05

	
	Tìm hiểu tự nhiên
	
	
	
	
	II.1c
II.1d
	
	
	III.1a
III.1b
	
	
	
	
	04
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	Mạch 3: Vật sống
	Nhận thức tự nhiên
	I.1
I.2
I.3
I.4
	
	
	II.3a
II.3b
	
	
	
	
	
	
	
	
	06

	
	Tìm hiểu tự nhiên
	
	
	
	
	II.1c
II.1d
	
	
	III.3a
III.3b
	
	
	
	
	04

	
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.3
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	Tổng lệnh hỏi
	04
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	02
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	01
	11

	Tổng lệnh hỏi
	10
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IV. BẢNG ĐẶC TẢ (đính kèm)	
V. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm)


IV. BẢNG ĐẶC TẢ
	Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổ ng lệnh hỏi

	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng sai
	TN trả lời ngắn
	Tự luận
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị….
	- Nêu được các bước thực hiện của phương pháp tìm hiểu tự nhiên.
- Nhận biết được kĩ năng dự báo
	Nhận thức tự nhiên
	I.5
I.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng lệnh hỏi
	2
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	Mạch 1: Năng lượng và sự biến đổi
	- Trình bày được khái niệm về tốc độ.
- Nêu được công thức tính tốc độ.
	Nhận thức tự nhiên
	I.7
I.8
	
	
	II.2a
II.2b
	
	
	
	
	
	
	
	
	04

	
	- Xác định được tínhd dúng, sai về tốc độ chuyển động.
	Tìm hiểu tự nhiên
	
	
	
	
	II.2c
II.2d
	
	
	III.2a
III.2b
	
	
	
	
	04

	
	- Vận dụng kiến thức về tốc độ để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
	Vận dụng KT và KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.2
	01

	
	
	Tổng lệnh hỏi
	02
	
	
	02
	02
	
	
	02
	
	
	
	01
	9

	Mạch 2: Chất và sự biến đổi
	- Nêu được cấu tạo của nguyên tử.
	Nhận thức tự nhiên
	I.9
I.10
	
	
	II.1a
II.1b
	
	
	
	
	
	
	
	
	04

	
	- Xác định dược tính đúng sai về nguyên tử.
	Tìm hiểu tự nhiên
	
	
	
	
	II.1c
II.1d
	
	
	III.1a
III.1b
	
	
	
	
	04

	
	- Vẽ được sơ đồ cấu tạo nguyên tử khi cho biết số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân. Từ đó có thể nêu được những thông tin gì về nguyên tử đó

	Vận dụng KT và KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.1
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	Tổng lệnh hỏi
	02
	
	
	02
	02
	
	
	02
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	Mạch 3: Vật sống
	- Nêu được khái niệm về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
- Nêu được khái niệm quang hợp và hô hấp tế bào.
- Nêu được các  yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, sản phẩm của quang hợp.
	Nhận thức tự nhiên
	I.1
I.2
I.3
I.4
	
	
	II.3a
II.3b
	
	
	
	
	
	
	
	
	06

	
	- Kể tên được các cây ưa sáng và ưa bóng.
- Phân biệt được sản phẩm của hô hấp và quang hợp.
	Tìm hiểu tự nhiên
	
	
	
	
	II.1c
II.1d
	
	
	III.3a
III.3b
	
	
	
	
	04

	
	- Vận dụng kiến thức đã học về hệ hô hấp tế bào để nêu các biện pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch.
	Vận dụng KT và KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV.3
	01

	
	
	Tổng lệnh hỏi
	04
	
	
	02
	02
	
	
	02
	
	
	
	01
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	Tổng lệnh hỏi
	10
	
	
	6
	6
	
	
	6
	
	
	
	6
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	Tổng điểm
	2,5
	
	
	1,5
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	
	3
	10

	
	
	2,5
	3
	1,5
	3
	10
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[bookmark: _Hlk180573004]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12; O = 16; Na = 23; H = 1; 
Cl = 35,5; S = 32)
Câu 1: Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình:
A. trao đổi chất và sinh sản.	B. chuyển hóa năng lượng.
C. trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.	D. trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 2: Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là:
A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
C. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu 3: Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong loại bào quan nào?
A. Không bào.	B. Lục lạp.		C. Ti thể.		D. Nhân tế bào.
Câu 4: Sản phẩm của quang hợp là:
A. Nước, cabon dioxide.					B. Ánh sáng, diệp lục.
C. Oxygen, glucose.					D. Glucose, nước.
Câu 5: Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua các bước: 
(1) Hình thành giả thuyết; 		(2) Rút ra kết luận; 
(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết; 	(4) Quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu;
(5) Thực hiện kế hoạch. 
Em hãy sắp xếp các bước trên cho đúng thứ tự của phương pháp tìm hiểu tự nhiên.
A. (5); (4); (3); (2); (1).					B. (4); (1); (3); (5); (2).
C. (1); (2); (3); (4); (5).					D. (3); (4); (1); (5); (2).
Câu 6 Khẳng định nào dưới đây không đúng?
A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.
B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.
C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức, suy luận của con người, ... về các sự vật, hiện tượng.
D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phương pháp tìm hiểu tự nhiên.
Câu 7: Công thức tính tốc độ là:
	A. v = s . t
	B. v = s - t
	C. v = 
	D. v = 


Câu 8: Tốc độ là:
A. đại lượng cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.	                      
B. đại lượng cho biết hướng của chuyển động.
C. đại lượng cho biết cấu tạo của vật.
D. đại lượng cho biết độ dịch chuyển của vật.
Câu 9: Nguyên tử được tạo nên bởi những loại hạt nào?
A. hạt proton, neutron, electron.		B. hạt proton, neutron.
C. hạt proton, electron.			D. neutron, electron.
Câu 10: Có những hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân của nguyên tử? 
A. Các hạt mang điện tích âm (electron). 
B. Các hạt neutron và hạt proton. 
C. Các hạt neutron không mang điện. 
D. Hạt nhân nguyên tử không chứa hạt nào bên trong. 
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về nguyên tử?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Nguyên tử trung hoà về điện.
	
	

	b
	Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
	
	

	c
	Trong nguyên tử, số hạt mang điện tích dương bằng số hạt mang điện tích âm nên số hạt electron bằng số hạt neutron.
	
	

	d
	Vỏ nguyên tử, gồm các lớp electron có khoảng cách khác nhau đối với hạt nhân.
	
	


Câu 2. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về tốc độ chuyển động?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tốc độ được tính bằng quãng đường chia cho thời gian vật đi hết quãng đường đó.
	
	

	b
	Khi đi bộ chậm, thời gian đi hết một quãng đường tăng lên nên tốc độ nhỏ.
	
	

	c
	Khi đứng yên, tốc độ của người đó bằng 1 m/s.
	
	

	d
	Người đi xe đạp nhanh hơn người đi bộ vì cùng thời gian đi được quãng đường dài hơn.
	
	


Câu 3. Xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về hô hấp tế bào?
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hô hấp tế bào là quá trình lá cây sử dụng nước và khi carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.
	
	

	b
	Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ tạo thành nước và carbon dioxide, đồng thời giải phóng ra năng lượng.
	
	

	c
	Sản phẩm của hô hấp là oxygen, glucose.
	
	

	d
	Sản phẩm của hô hấp là nước, khí carbon dioxide và ATP.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
[bookmark: _Hlk103886480]Câu 1. Cho sơ đồ một số nguyên tử sau:
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
Magnesium
Hãy cho biết,
a) Số p trong hạt nhân là:..................................................
b) Số e lớp ngoài cùng là:.................................................
Câu 2. Một người đi xe đạp 600 m trong 2 phút. Hãy cho biết:
a) Tốc độ trung bình của người đó là.............................................. m/s.
b) Tốc độ trung bình của người đó là.............................................. km/h.
Câu 3. Cho các cây sau: phi lao, thông, ngô, lá lốt, hoa giấy, dừa, bạch đàn, trầu không. Trong các cây trên: 
a) Số cây ưa sáng là……………..
b) Số cây ưa bóng là…………….
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử có số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân là 8. Từ sơ đồ đó có thể cho ta biết những thông tin gì về nguyên tử đó?
Câu 2 (1 điểm). Bốn bạn nhỏ cùng tham gia cuộc thi đi bộ quanh công viên. Kết quả như sau:
Bạn An đi được 600 m trong 5 phút. 
Bạn Bình đi được 1,2 km trong 5 phút. 
Bạn Chi đi được 900 m trong 7 phút. 
a) Tốc độ của An, Bình, Chi là bao nhiêu m/s? (làm tròn đến hàng phần trăm)
b) Hãy sắp xếp thứ hạng của ba bạn theo thứ tự tốc độ giảm dần.
Câu 3 (1 điểm).  Sau khi thu hoạch các loại hạt (ngô, thóc, đậu, lạc…), cần thực hiện biện pháp nào để bảo quản? Vì sao để bảo quản các loại hạt giống, nên đựng trong chum, vại, thùng mà không nên đựng trong bao tải (cói hoặc vải)?
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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
- Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	A
	B



II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
	                 Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.
- HS đúng 02 ý đạt 0,5 điểm.
- HS đúng 03 ý đạt 0,75 điểm.
- HS đúng 04 ý đạt 1 điểm.

	2
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	

	3
	S
	Đ
	S
	Đ
	



III. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 12 
	b) 2 
	0,5

	2
	a) 5
	b) 18
	0,5

	3
	a) 6 
	b) 2 
	0,5



IV. Tự luận (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	[image: ]
- Số proton: 8
- Số electron: 8
- Số lớp electron: 2
- Số electron lớp ngoài cùng: 6
	

0,5đ


0,25đ

0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	a) Tính được tốc độ của An, Bình, Chi lần lượt là: 2 m/s, 4 m/s và 2,14 m/s
b) Thứ hạng của ba bạn theo thứ tự tốc độ giảm dần là Bình, Chi, An
	0,5đ

0,5đ

	Câu 3
(1đ)
	- Để bảo quản các loại hạt, cần phơi hoặc sấy khô để giảm hàm lượng nước trong hạt. 
- Nên bảo quản các loại hạt giống trong chum, vại, thùng để ngăn cách hạt với các yếu tố như độ ẩm, nhiệt độ,…của môi trường để tránh hiện tượng hạt hô hấp và nảy mầm. 
Không nên bảo quản hạt giống trong bao tải (cói, vải) vì bao tải không kín hoàn toàn, hạt vẫn có thể hút ẩm và hấp thụ khí oxygen từ không khí để hô hấp, làm giảm bớt chất lượng và hạt có thể nảy mầm.
	0,5đ

0,25đ


0,25đ



	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn




	GV ra đề 



Quách Thị Việt Anh
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